
: Hộp 25 vỉ x 4 viên nang

C
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a
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n

THÀNH PHẦN
À_Betamethason............................ 0,25mg

Àcaueeve....maleat. .2mg

  

  

 

  

   

  

 

á dượcv.đ........................ 01 viên nang

hỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp,

h như: viêm mũi dị ứng quanh năm, hen phế

ân mãn tính, viêm da dị ứng, nổi mề đay,

hàm, viêm da do tiếp xúc. Giúp khống chế tình

trạng viêm và tiết dịch trong các bệnh lý của mắt.
| LIEU DUNG VA CACH DUNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên,
ngày 3-4 lần, uống sau bữaăn và lúc ngủ, tối đa 8
viên/ngày.

CHỐNGCHỈĐỊNH
Không dùng cho người bệnh bị tiểu đường, tâm
thần, trong nhiễm khuẩn và nhiễm virus, trong
nhiễm nấm toàn thân, người bệnh đang cơn hen
cấp.

Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của
thuốc. Nguy cơ glaucome góc đóng. Nguy cơ bí

tiểu do rối loạn niệu đạo, tiền liệt tuyến. Trẻ em

dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Không

dùng CESTASIN trong thời gian dài.

 

 

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

 

Làn đâu:,;È⁄2.„4Z....A2(2   

Cestasin’   Trẻ em 6-12 tuổi: mỗi lần ⁄-1 viên, ngày 2-3
lần, tối đa 4 viên/ngày.

Nếu các triệu chứng đã được cải thiện, giảm

liều dần đến mứcduy trì và ngưng dùngthuốc.

SĐK :

TC áp dụng: TCCS

Số lô SX

Ngày SX

HD

     

  

    

  
  

   

  
  

MOI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG

 

 

 

  

Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc
xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
 

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

  

 

  

 

    

 

THÀNH PHẦN
Betamethason

Dexclorpheniramin maleat..

Tá dược v.đ....................... 01 viên nang

Chi ĐỊNH: Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp,
| da như: viêm mũi dị ứng quanh năm, hen phế

quản mãn tính, viêm da dị ứng, nổi mề đay,

oH chàm, viêm da do tiếp xúc. Giúp khống chế tình

/Ÿ- trạng viêm và tiết dịch trong các bệnh lý của mắt.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên,

ngày 3-4 lần, uống sau bữa ăn và lúc ngủ, tối đa 8
viên/ngày.

     

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người bệnh bị tiểu đường, tâm

thần, trong nhiễm khuẩn và nhiễm virus, trong
nhiễm nấm toàn thân, người bệnh đang cơn hen
cấp.

Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của

thuốc. Nguy cơ glaucome góc đóng. Nguy cơ bí

tiểu do rối loạn niệu đạo, tiền liệt tuyến. Trẻ em
dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Không

dùng CESTASIN trong thời gian dài.

  

Trẻ em 6-12 tuổi: mỗi lần 1⁄-1 viên, ngày 2-3
lần, tối đa4 viên/ngày.
Nếu các triệu chứng đã được cải thiện, giảm

liều dần đến mứcduy trì và ngưng dùng thuốc.

SĐK

TC ap dung: TCCS

Số lô SX

Ngày SX

HD

  
  

    

   

 

  

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
 

 

  

      

Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
 

  

  
Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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Hộp 5 vỉ x 10 viên nang

 

THÀNH PHẦN
Betamethason............................ 0,25mg

Dexclorpheniramin maleat

Tá dược v.đ....................... 01 viên nang

Chỉ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp,

   

  

 

  

    

  

 

. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên,

ngày 3-4 lần, uống sau bữa ăn và lúc ngủ, tối đa 8

viên/ngày.

  

CHỐNGCHỈĐỊNH
Không dùng cho người bệnh bị tiểu đường, tâm
thần, trong nhiễm khuẩn và nhiễm virus, trong
nhiễm nấm toàn thân, người bệnh đang cơn hen

cấp.

Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của
thuốc. Nguy cơ glaucome góc đóng. Nguy cơ bí

tiểu do rối loạn niệu đạo, tiền liệt tuyến. Trẻ em
dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Không
dùng CESTASIN trong thời gian dài.

Trẻ em 6-12 tuổi: mỗi lần 1⁄2-1 viên, ngày 2-3
lần, tối đa 4 viên/ngày.

Nếu các triệu chứng đã được cải thiện, giảm

liều dần đến mứcduy trì và ngưng dùng thuốc.

SĐK :

TC áp dụng: TCCS

Số lô SX

Ngày SX

HD

  

   

    

  

 

  
  

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
 

 

 

  Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc
xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
 

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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%

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

| THANH PHAN
| Betamethason

| Dexclorpheniramin maleat

| Tadugev.d.... ... 01 viên nang
._ ChỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp,

\ da như: viêm mũi dị ứng quanh năm, hen phế

quản mãn tính, viêm da dị ứng, nổi mề đay,

lƒ chàm, viêm da do tiếp xúc. Giúp khống chế tinh
ƒ trạng viêm và tiết dịch trong các bệnh lý của mắt.

| LIEUDUNG VA CACH DUNG
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên,
ngày 3-4 lần, uống sau bữa ăn và lúc ngủ, tối đa 8
viên/ngày.

 

   
     
     

    
  
   
    
    
   

  
  
   
    

   

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng cho người bệnh bị tiểu đường, tâm
thần, trong nhiễm khuẩn và nhiễm virus, trong
nhiễm nấm toàn thân, người bệnh đang cơn hen
cấp.
Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của

thuốc. Nguy cơ glaucome góc đóng. Nguy cơ bí

tiểu do rối loạn niệu đạo, tiền liệt tuyến. Trẻ em

dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Không
dùng CESTASIN trong thời gian dài.

 

Trẻ em 6-12 tuổi: mỗi lần ⁄-1 viên, ngày 2-3
lần, tối đa 4 viên/ngày.

Nếu các triệu chứng đã được cải thiện, giảm

liều dần đến mứcduy trì và ngưng dùng thuốc.

SĐK :

TC ap dung: TCCS

Số lô SX

Ngày SX

HD

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

 

Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C   

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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Hộp 100 vỉx 10 viên nang

   THÀNH PHẦN
Betamethason............................ 0,25mg

Dexclorpheniramin maleat

¡Tá dược v.đ......................- 01 viên nang

\_ằChỉ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp,

 

chàm, viêm da do tiếp xúc. Giúp khống chế tình

trạng viêm vàtiết dịch trong các bệnh lý của mắt.

¡ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên,

. ngày 3-4 lần, uống sau bữa ăn và lúc ngủ, tối đa8

| vién/ngay.

CHONG CHi ĐỊNH
Không dùng cho người bệnh bị tiểu đường, tâm
thần, trong nhiễm khuẩn và nhiễm virus, trong
nhiễm nấm toàn thân, người bệnh đang cơn hen

cấp.
Người quá mẫn với bất cứ thành phần nào của

thuốc. Nguy cơ glaucome góc đóng. Nguy cơ bí

tiểu do rối loạn niệu đạo, tiền liệt tuyến. Trẻ em
dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Không
dùng CESTASINtrongthời gian dài.

    Trẻ em 6-12 tuổi: mỗi lần 2-1 viên, ngày 2-3

lần, tối đa 4 viên/ngày.
Nếu các triệu chứng đã được cải thiện, giảm

liều dần đến mứcduytrì và ngưng dùng thuốc.

SDK

TC ap dung: TCCS

Số lô SX

Ngày SX

HD

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc
Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C   

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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- 2, Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ

$6
16
SX
:

 

 

 

  
THANH PHAN Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốcBetamethason thhtththhhhhhirnniiiin 0,25mg Để xa tầm tay của trẻ emDexclorpheniramin maleat....... “ 2mg Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Tả đƯỚCVI. iuviccco...c. 01 viên nang - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp, da tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C   như: viêm mũi dị ứng quanh năm, hen phế quản

mãn tính, viêm da dị ứng, nổi mề đay, chàm, viêm
da do tiếp xúc. Giúp khống chế tình trạng viêm và SĐÐK :

tiết dịch trong các bệnh lý của mắt. TC áp dụng: TCCS
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Số lô SX
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên, Ngày SX

ngày 3-4 lần, uống sau bữa ăn và lúc ngủ, tối đa 8 gay

viên/ngày. HD :
- ¡: mỗi lần 1⁄2-1 vi -3 lần, tối 2 ÀTổ mỗi lần 1⁄2-1 viên, ngày 2-3 lần, tối Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311  Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

   

Nếu các triệu chứng đã được cải thiện,

giảm liều dần đến mứcduy trì và ngưng

dùng thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng

Nhãn chai 200 viên nang
 

 

  
   

THANH PHAN Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốcBetamethason Trhttttttrhirtrrrrnie 0,25mg Để xa tầm tay của trẻ emerieadamaleat Hen Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùngượev.d..................... 01 viên nang - Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp, da tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
như: viêm mũi dị ứng quanh năm, hen phế quản

mãn tính, viêm da dị ứng, nổi mề đay, chàm, viêm

   

    

da do tiếp xúc. Giúp khống chế tình trạng viêm và SDK :
tiết dịch trong các bệnh lý của mắt. TC áp dụng: TCCS
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Số lô SX
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên,
ngày 3-4 lần, uống sau bữa ăn và lúc ngủ, tối đa 8 ie Ngay SX

vién/ngay. k |GMP| HD
Trẻ em 6-12 tuổi:mỗilần 1⁄2-1 viên, ngày 2-3lần, tối È WHO Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
đa4 viên/ngày. A “4 a :

Nếu các triệu chứng đãđượccải thiện, _ = 59 Nguyên Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
giảm liều dần đến mức duy trì và ngưng `. ( ¡°harmi) ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
dùng thuốc. E aS Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,

CHỐNGCHỈĐỊNH:xemtờ hướng dẫn sử dụng `” MAI9e) 0).(cit )90-12/1202), phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
4 A TÔ dưới

 

Nhãn chai 500 viên nang

 

 

  
   

ANH P|THANH PHAN
Tuân theo sự chỉ dẫn của thầy thuốcBetamethason hhtnttttrttrtetrrrrrio 0,25mg

Để xa tầm tay của trẻ em
Tản maleat : ns Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùnggev.đ.................... 01 viên nang Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứngdodị ứng hô hấp, da tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
như: viêm mũi dị ứng quanh năm, hen phế quản

mãn tính, viêm da dị ứng, nổi mề đay, chàm, viêm

  

   

da do tiếp xúc. Giúp khống chế tình trạng viêm và SDK
tiết dịch trong các bệnh lý của mắt. TC áp dụng: TCCS
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Số lô SX
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên, :

ngày 3-4 lần, uống sau bữa ăn và lúc ngủ, tối đa 8 Ngay SX
vién/ngay. : i HD

` ¡- mỗilần 12-1viê sy 5-41h 4K : Balebhi lal mOilan v-1 vién, ngay2-3 lần, tối Ề WH 5 Cty cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
giảm liều dần đến mứcduy trì và ngưng ĐT:(072) 3.829.311 Fax:(072) 3.822.244
dùng thuốc. : Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,

CHONGCHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng `“—” Mạiee9)0).(cao,¡e1-i2. 0x0 /0-,.( phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nếu các triệu chứng đã được cải thiện,

  

https://trungtamthuoc.com/ 



Toa hướng dân dùng thuôc
 

 

Rx Thuốc bán theo đơn VIÊN NANG CESTASIN

Thành phần
Betamethason 0,25mg

Dexclorpheniramin maleat 2mg
Tá dược v.ẩ 01 viên nang

(Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon, Magnesi stearat)

Quy cách đóng gói: kèm theo toa hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
 

 

1 | Ep vi, vỉ4 viên, hộp 25 vi
Ep vi, vi 10 viên, hộp 3 vỉ
Ep vi, vi 10 viên, hộp 5 vi
Ep vi, vi 10 viên, hộp 10 vi
Ep vi, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
Đóng chai 100 viên (lv
Dong chai 200 vién
Dong chai 500 vién
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Dược lực học
* Betamethason là một corticosteroid tổng hợp, có tác dụng glucocorticoid rất mạnh, kèm theo

tác dụng chuyên hóa muối nước không đáng kể. 0,75 mg betamethason có tác dụng chống viêm
tương đương với khoảng 5 mg prednisolon. Betamethason có tác dụng chống viêm, chống thấp

khớp, chống dị ứng, và liều cao có tác dụng ức chế miễn dịch. Thuốc dùng đường uống, tiêm,
tiêm tại chỗ, híthoặc bôi để trị nhiều bệnh can chi dinh dung corticosteroid. Do ít có tác dụng trên
chuyển hóa muối nước, nên betamethason rất phù hợp trong những trường hợp bệnh lý mà giữ

nước là bắt lợi.

* Dexclorpheniramin là thuốc kháng histamin ở thụ thể H¡ trung ương và ngoại biên. Có tác dụng
an thần và tính chất atropin nhẹ.

Dược động học
* Betamethason đễ được hấp thu qua đường tiêu hoá.
Betamethason phân bố nhanh chóng vào tất cả các mô trong cơ thể. Thuốc qua nhau thai và có
thể bài xuất vào sữa mẹ với lượng nhỏ. Trong tuần hoàn, betamethason liên kết chủ yếu với
globulin, ít với albumin. Tỷ lệ betamethason liên kết với protein huyếtkhoảng 60%, thấp hơn so

với hydrocortison. Betamethason là một glucocorticoid tác dụng kéo dài với nửa đời khoảng 36 -
54 giờ. Thuốc được chuyên hóa chủyếu ở gan và thải trừ chủ yếu qua thận với tỷ lệ chưa chuyển

hóa dưới 5%. Do betamethason có tốc độ chuyển hóa chậm, tỷ lệ liên kết với protein thấp và nửa

đời dài nên hiệu lực mạnh hơn và tác dụng kéo dài hơn so với các corticosteroid tự nhiên.

* Dexclopheniramin maleat: hấp thu tốt qua đường tiêu hoá , thời gian bán hủy trong huyết tương

từ 30 phút đến một giờ. Nồng độ đỉnh huyết tương đạt được trong khoảng 2,5 đến 6 giờ sau khi
uống. Sinh khả dụng thấp, đạt 25-50%. Dexclopheniramin chuyển hoá nhanh và nhiều. Thuốc được
bài tiết chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng không đổi hoặc chuyên hoá, sự bài tiết phụ thuộc vào pH

và lưu lượng nước tiêu. Thời gian bán thải là 12-15 giờ.

Chỉ định
Điều trị triệu chứng do dị ứng hô hấp, da như: viêm mũi dị ứng quanhnăm, hen phế quản mãn tính,
viêm da dị ứng, nổi mè đay, chàm, viêm da do tiếp xúc. Giúp không chế tình trạng viêm và tiết dịch
trong các bệnh lý của mắt.

Liều dùng và cách dùng
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1-2 viên, ngày 3-4 lần, uống sau bữaăn và lúc ngủ, tối đa
§ viên/ngày.
Trẻ em 6-12 tuôi: mỗi lần 1⁄2-1 viên, ngày 2-3 lần, tối đa 4 viên/ngày.
Nêu các triệu chứng đã được cải thiện, giảm liêu dân đên mức duy trì và ngưng dùng thuôc.    
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Chống chỉ định

Không dùng cho người bệnh bị tiểu đường, tâm thần, trong nhiễm khuẩn và nhiễm virus, trong

nhiễm nằm toàn thân, người bệnh đang cơn hen cấp.

Người quá mẫn vớibat.cứ thành phần nào của thuốc. Nguy cơ glaucome góc đóng. Nguy cơ bí tiêu

do rối loạn niệu đạo, tiền liệt tuyến. Trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú. Không dùng

CESTASIN trong thoi gian dai.

jeThan trong
Phải dùng liều thấp nhất có thé được để kiểm soát bệnh đang điều trị; khi giảm liều, phải giảm dần

từng bước dé tránh nguy cơ xuất hiện suy thượng thận cấp.

Phải thận trọng trong trường hợp suy tim sunghuyết, nhồi máu cơ tim mới mắc, tăng huyếtáp, đái

tháo đường, động kinh, glôcôm, thiểu năng tuyến giáp, suy gan, loãng xương, loét dạ dày và hành

tá tràng, loạn tâm thần và suy thận. Ở trẻ em và người cao tuổi, betamethason có thể làm tăng

nguy cơ đối với một số tác dụngkhông mong muốn, ngoài ra còn gây chậm lớn trẻ em.

Do có tác dụng ức chế miễn dịch, việc sử dụng corticosteroid nói chung và betamethason nói riêng

ở liều cao hơn liều cần thiết cho liệu pháp thay thế sinh lý thường làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn,

nhiễm khuẩn thứ phát. Do vậy, trong trường hợp nhiễm khuẩn cấp khi chưa được kiểm soát bằng

kháng sinh thích hợp thìkhông chỉ định dùng betamethason. Betamethason có thể che lấp triệu

chứng của bệnhnhiễmkhuẩn gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị. Người bệnh bị lao tiến

triển hoặc nghỉ lao tiềm ẩn không được dùng corticosteroid nói chung và betamethason nói riêng

trừ trường hợp dùng để bỗ trợ cho điều trị với thuốc chống lao. Khi dùng liệu pháp corticosteroid

kéo dài ở người bị bệnh lao thểân, cần phải theo dõi chặt chẽ và phải dùng kèm thuốc dự phòng

chống lao. Đáp ứng miễn dịch giảm khi dùng corticosteroid dudng toan than nên làm tăng nguy cơ

bị thủy đậu, và có thể cả nhiễm Herpes zoster nặng nên người bệnh phải tránh tiếp xúc với các

bệnh này.

Trong trường hợp người bệnh không ứng miễn dịch mà tiếp xúc với thủy đậu hoặc sởi cần được

gây miền dịch thụ động. Không được dùng các vắc xin sống cho người bệnh đang dùng liệu pháp

corticosteroid liều cao đường toàn thân ít nhất cả trong 3 tháng sau; Tuy nhiên, có thê dùng các

vaccin chết hoặc giải độc tố, mặc dù đáp ứng có thể giảm
Trong quá trình dùng liệu pháp corticosteroid kéo dài, phải theo dõi người bệnh đều đặn và cần

phải giảm lượng natri va bổ sung thêm calci, kali vào cơ thé.

Phụ nữ có thai và cho con bú: thận trọng khi sử dụng, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ.

Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tác dụng không mong muốn

Rối loạn nước và điện giải, caohuyết ááp, loét dạ dày. Chậm lành vết loét, chấm xuất huyết. Co giật,

tăng áp lực nội sọ, tăng nhãnáp. Rối loạn kinh nguyệt.

An thân, buồn ngủ, tác độngkháng cholinergic, hạ huyết áp, rối loạn thăngbằng, chóng mặt, giảm

trí nhớ tập rung ở người già, run, ảo giác. Phản ứng nhạy cảm: phát ban, chàm, mê đay, ngứa, phù,

sốc phản vệ. Giảm tê bào máu.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc
Tăng nguy cơnhiễm độc gan nếu được dùng với paracetamol liều cao hoặc trường diễn.

Thuốc chống trầm cảm ba vòng: những thuốc này không làm bớt và có thể làm tăng các rối loạn tâm

thần do corticosteroid gây ra; không được dùng những thuốc chống trầm cảm này để điều trị những

tác dụng ngoại ý nói trên.
Các thuốc chong đái tháo đường uong hoặc insulin: Betamethason có thể làm tăng nồng độ

glucosehuyét, nên cần thiết phải điều chỉnh liều của một hoặc cả hai thuốc khi dùng đồng thời; có

thể cũng cần phải điều chỉnh lại liều của thuốc hạ đường huyết sau khi ngừng liệu pháp

glucocorticoid.
Glycosid digitalis: Dung đồng thời với betamethason có thể làm tăng khả năng loạn nhịp tim hoặc

độc tính của digitalis kèm với hạ kali huyết.  
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Phenobarbiton, phenytoin, rifampicin hogc ephedrin có thể làm tăng chuyển hóa của

corticosteroid và làm giảm tác dụng điều trị của chúng.

Người bệnh dung ca corticosteroid va estrogen phải được theo dõi về tác dụng quá mức của

corticosteroid vi estrogen có thể làm thay đổi chuyển hóa và mức liên kết protein của

glucocorticoid, dan dén giam d6 thanh thai, tăng nửa đời thải trừ, tăng tác dụng điều trị và độc tính

cua glucocorticoid.

Dùng đồng thời corticosteroid vớicác thuốc chống đông loại coumarin có thể làm tăng hoặc giảm

tác dụng chống đông, nên có thể cần thiết phải điều chỉnh liều.

Tác dụng phối hợp của (huốc chống viêm không sferoid hoặc rượu với gÌucocorticoid có thé dan

dén tang xuất hiện hoặc tăng mức độ trầm trọng của loét đường tiêu hóa. Corticosteroid có thể làm

tăng nông độ salicylat trong máu. Phải thận trọng khi dùng phối hợp aspirin với corticosteroid

trong trường hợp giảm prothrombinhuyết.

Khi dùng betamethason có thể làm tăng nồng độ hoặc tác dụng của các thuốc ức chế

cholinesterase, amphotericin B, cyclosporin, lợi niệu quai, natalizumab, lợi niệu nhóm thiazid.

Ngược lại, một sô thuốckhi dùng cùng sẽ làm tăng nồng độ hoặc tác dụng của betamethason như:
các thuốc chống nấm thuộc dẫn xuất azol, các thuốc chẹn kênh calci, kháng sinh nhóm quinolon,

macrolid, trastuzumab. ie

Quá liều và xử trí Ụ -
Một liều đơn corticosteroid quá liều có lẽ không gây các triệu chứng cấp. Tác dụng do tăng

corticosteroid không xuất hiện sớm trừ khi dùng liều cao liên tiếp.
Triệu chứng: Các tác dụng toàn thân do quá liều corticosteroid trường diễn bao gồm: Tác dụng giữ

natri và nước, tăng chứng thèm ăn, huy động calci và phospho kèm theo loãng xương, mat nito,

tăng đường huyết, giảm tái tạo mô, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn,nhiễm nắm thứ phát, suy thượng

thận, tăng hoạt động vỏ thượng thận, rôi loạn tâm thần và thần kinh, yếu.cơ.
Điều trị: Trong trường hợp quá liều cấp, cần theo dõi điệngiải đồ huyết thanh và nước tiểu. Đặc

biệt chú ý đến cân bằng natri và kali. Trong trường hợp nhiễm độc mạn, ngừng thuốc từ từ. Điều

trị mất cân bằng điện giải nếu cần.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. +

TCáp dụng: TCCS.
Để xa tầm tay trẻ em. iy

Docky hướng dẫn sử dụng trướckhi dùng. ạ

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

 
 
    

   

Long An, ngày 24 tháng 1l năm 2012
_ Giám doc Congty

PHO GUC TRUONG
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